KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Nhỡ B2 
Tên giáo viên: Lê Thu Hiền- Nguyễn Thị Phương Anh 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/12 đến 05/12
Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 2
Từ 08/12 đến 12/12
Lê Thu Hiền 
	Tuần 3
Từ 15/12 đến 19/12
Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 4
Từ 22/12 đến 26/12
Lê Thu Hiền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ : Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. . Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, kịp thời trao đổi với phụ huynh.
- Giáo dục trẻ văn hóa chào hỏi: nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép;
- Nhắc trẻ thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân. 
- Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh. (MT76) 
* THỂ DỤC SÁNG
Tập thể dục theo nhạc chung của trường.
Khởi động: Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh, các kiểu chân đi, chạy. Nhạc " Đoàn tàu nhỏ xíu"
BTPTC: 
+ Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Tay sang ngang, chân giơ lên trước vuông góc 90 độ.
+ Bật: Bật tại chỗ, chân trước, chân sau.
-Thứ 2,4,6 : nhảy dân vũ : Việt Nam ơi
- Thứ 3,5 nhảy dân vũ : Such a happy day
Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng cất đồ dùng, di chuyển về lớp theo nhạc bài " Em như chim bồ câu trắng"
Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. (MT76) 

	MT76

	Trò chuyện
	TUẦN 1- Trò chuyện về những con vật nuôi trong gia đình:
+ Kể tên những con vật nuôi trong gia đình mà con biết ?
+ Nói được hình dáng, các bộ phận, tiếng kêu...?
+ Kể các món ăn ưa thích của chúng?
+ Mọi người làm gì để chăm sóc chúng? 
TUẦN 2 Trò chuyện về những con vật sống trong rừng
+ Kể tên những con vật sống trong rừng mà con biết ?
+Những con vật hiền lành ? ( Hình dáng, thức ăn )
+ Con vật nào hung dữ ? ( Hình dáng, thức ăn )
+ Mọi người làm gì để bảo tồn những động vật quý hiếm ? 
TUẦN 3-Trò chuyện với trẻ về con bò sữa:
+ Đặc diểm đặc trưng của bò sữa ?
+ Thức ăn của bò sữa ?
+ Sinh sản và ích lợi?
+ các sản phẩm từ sữa bò.
TUẦN 4 - Trò chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12:
+ Biết được công việc của chú bộ đội như thế nào?
+ Chú bộ đội mặc trang phục như thế nào?
+ Con có yêu thương và kính trọng các chú bộ đội không? 
-Trẻ xem sách, tranh ảnh và nhận xét về nội dung trong sách truyện 
- Trò chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12:
+ Biết được công việc của chú bộ đội như thế nào?
+ Chú bộ đội mặc trang phục như thế nào?
+ Con có yêu thương và kính trọng các chú bộ đội không? 
Trò chuyện về Noel: 
+Noel mọi người trang trí nhà cửa, như thế nào? 
+Ngoài phố, cửa hàng siêu thị thì sao? 
+Đêm noel có gì đặc biệt? Ông già noel tặng quà cho ai?
TUẦN 5: Trò chuyện về ngày Tết dương lịch.
+ Tết dương lịch diễn ra vào ngày nào?
+ Không khí đón tết dương lịch tại các nước?
+ Các hoạt động diễn ra trong ngày tết dương lịch.
+ Các phong tục tập quán tại các quốc gia đón tết dương lịch. 
+ Ngày Tết dương lịch con sẽ làm gì? 

	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: Cáo thỏ và gà trống ( sử dụng phần mềm AI luma) 

	Văn học
Truyện sáng tạo: Chú dê đen 

	Văn học
Thơ: " Ong và Bướm"
( Nhược Thủy) 

	Văn học
Truyện:
" Ba chú lợn con" 

	MT92, MT53, MT36, MT3, MT26, MT81, MT35

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Cắt gấp và dán con gà
(Tiết mẫu) (MT92) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ côn trùng
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán vẩy cá
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Gấp dán cây thông Noel 

	

	
	T4
	Khám phá
Gà con ra đời như thế nào ( sử dụng phần mềm AI leonador) (MT53) 

	Khám phá
KPKH
Một số con vật sống trong rừng ( sử dụng AI phần mềm Leonardo) (MT26) 

	Khám phá
KPKH
Con bò sữa (MT81) 

	Khám phá
KPXH
Chú bộ đội bộ binh 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
- Đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo (MT36) 

	Làm quen với toán
Xác định trên, dưới, trước ,sau của bạn khác 

	Làm quen với toán
Sắp xếp theo quy tắc 2 -1 (MT35) 

	Làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa của các con số 

	

	
	T6
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
TCVĐ: Chuyền bóng sang 2 bên (MT3) 

	Âm nhạc
NDTT: VĐMH: "Đố bạn".
( Hồng Ngọc)
NDKH: NH: Chú vôi con ở bản đôn.
( Phạm Tuyên) 

	Vận động
VĐCB: " Ném trúng đích thẳng đứng"
TCVĐ: Cướp cờ 

	Âm nhạc
NDTT: NH: " Chị ong nâu và em bé"
( Tân Huyền)
NDKH: Ôn VĐ : " Đố bạn 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần1
* HĐCCĐ
- Quan sát cây hoa giấy
- Thăm quan khung cảnh của trường.
- Quan sát cây hoa cúc
- Quan sát cây hoa dừa cạn, cây hoa dạ thảo.
- Quan sát con cún trong lồng.
* TCVĐ:
- Lộn cầu vồng.
- Gieo hạt.
- Bóng tròn to.
- Mèo đuổi chuột
- Rồng rắn lên mây.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
-Giao lưu tập thể lớp B1 
	Tuần 2
* HĐCCĐ
- Làm bình lọc nước 
- Quan sát thời tiết mùa đông
- Quan sát cây bàng.
- Thí nghiệm làm slam
- Trò chuyện về loài gấu ngủ đông.
* TCVĐ:
- Rồng rắn lên mây.
- Mèo đuổi chuột.
- Kéo co
- Chuyền bóng qua chân.
- Chuyền bóng qua đầu
* Chơi tự do:
- Chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi câu cá, ném vòng cổ chai, cổng chui…
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể lớp B4 
	Tuần 3
* HĐCCĐ:
Dự án Steam: Làm Lính nhảy dù
+ Xem video, clip về các chiến sĩ nhảy dù trong không quân
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm lính nhảy dù bằng các nguyên vật liệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
* TCVĐ:
- Tung và bắt bóng.
- Đuổi bóng
- Mèo và chim sẻ.
- Cá sấu lên bờ TCDG.
- Kéo co
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng…
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể lớp B3 
	Tuần 4
* HĐCCĐ:
- Quan sát cây mít
- Quan sát cây khế
hoa đồng tiền.
- Quan sát đàn kiến
- Thí nghiệm hoa nở trong nước
- làm tàu ngầm mini
* TCVĐ:
- Gieo hạt.
- Bóng tròn to.
- Ngảy bao bố TCDG.
- Rồng rắn lên mây.
- Cáo và thỏ
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
-Giao lưu tập thể cả khối nhỡ 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng nông trại ( T1). Xây vườn bách thú ( T2) Xây doanh trại bộ đội (T3). . Tạo hình con bò sữa bằng đất nặn , lá cây ( T4)
* Góc phân vai :
- Góc bác sĩ: Kiểm tra sức khoẻ cho các chú công nhân, các chú lái xe,... Bác sĩ thú y khám chữa bệnh cho các con vật.
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng, trang phục của chú công nhân, bác sĩ, bác nông dân, bác lái xe... Bán một số món ăn được chế biến từ gia súc, gia cầm. Bán thức ăn gia súc; gia cầm. Làm rối tay con vật gần gũi. Bán quà noel, nguyên liệu trang trí noel, nhà hàng…
* Góc học tập: Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 4, đếm theo khả năng. Phân loại các trang thiết bị, trang phục của bác sĩ, bộ đội... In hình và số, vẽ cho đủ số lượng. So sánh chiều dài của 2 đối tượng
* Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các con vật gần gũi với trẻ. Làm sách tranh về chúng.
*Góc tạo hình: Tô màu, vẽ, cắt , xé dán, nặn các con vật gần gũi với trẻ.
+Gấp mũ, trang trí mũ bộ đội. Vẽ tranh về chú bộ đội. Vẽ, cắt xé dán, nặn các loại con vật gần gũi với trẻ, tô màu các con vật làm lô tô...
+Vẽ, cắt xé dán, làm ông già noel, người tuyết từ lõi giấy vệ sinh, cây thông, cho trẻ làm hộp quà, cùng cô cắt bông tuyết, tô màu hình ảnh Noel để trang trí lớp...
+ Nặn các con vật gần gũi với trẻ
* Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chú bộ đội, chú cảnh sát, tập làm chú bộ đội. Tiếng con gì đấy? Hát múa các bài hát về con vật: Gà trống mèo con và cún con, chú mèo con... Nghe, hát múa, vận động các bài hát tiếng Anh, các bài hát về Noel.
* Góc thiên nhiên : Lau lá, chăm sóc cây
* Góc khám phá: Quan sát vật chìm vật nổi. Thí nghiệm về nước ( sử dụng Ipad) (MT22) ; Cô ngồi ngang bằng với trẻ và nên cho trẻ đọc sách ở nơi yên tĩnh. (MT64) 

	MT22, MT64

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ biết tên món ăn, biết mời các bạn ăn cơm.
- Dạy trẻ tự cẩm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng , biết lau mặt trước ăn và lau miệng sau ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe.
-Giờ ngủ không làm ồn
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng.
- Trò chuyện với trẻ mề các nhóm thực phẩm khác nhau
- Giáo viên cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ trưa dậy;If you're happy, one litter finger, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều (MT8) ; + Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...): (MT70) 

	MT8, MT70

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
Âm nhạc : DH Tôm cua cá thi tài
NH : hoa thơm bướm lượn
TC:Khiêu vũ cùng nhạc
- Rèn trẻ kĩ năng cởi gập áo khoác.
- Dạy trẻ nhận biết số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115. Kỹ năng xử lý khi có hỏa hoạn.
- Hoạt động theo nhóm
- Làm bài trang 5 trong vở toán.
- Cho trẻ tiến hành dự án chế tạo cái tổ chim.
Vệ sinh lao động cuối tuần 
	Tuần 2:
- Ôn kỹ năng sắp xếp theo quy tắc .
- Làm bài tập toán trang số 2
- Làm bài tập trang số 23
- Dạy trẻ cách cởi và gập tất.
- Ôn các bài hát đã học
- Hoàn thiện vở tạo hình của trẻ.
- VĐCB: Đi trên ghế Td đầu đội túi cát.
TCVĐ: Chuyền bóng
Vệ sinh lao động cuối tuần 
	Tuần 3:
- VĐTN: " Chú bộ đội"
NH: Chú bộ đội và cơn mưa
- Củng cố kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.
- Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh các vật nguy hiểm.( chơi trò chơi trên tablet phần mềm wordwell)
- Ôn các bài thơ đã học.
Vệ sinh lao động cuối tuần (MT85) 
	Tuần 4:
-VĐCB: Trườn theo đường thẳng
TCVĐ: tung bóng
- Ôn kĩ năng tự mặc áo, cài cởi cúc, khéo khóa.
- Rèn kỹ năng kể chuyện sáng tạo : Ba chú lợn con. thiết kế trên phần mềm AI ( lunma)
- Làm trong vở LQVT .
- Ôn kỹ năng vẽ côn trùng 
Vệ sinh lao động cuối tuần (MT18) 
	MT85, MT18

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật quanh bé- Steam: Làm cái tổ chim 
	Những con vật sống trong rừng 
	Tìm hiểu về bò sữa 
	Cháu yêu chú bộ đội 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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